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  SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
BỆNH VIỆN ĐKKV LONG KHÁNH

______________

Số:         /BV-HCQT

Yêu cầu báo giá Vật dụng 
năm 2026-2027 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

____________________

Bình Lộc, ngày        tháng       năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các nhà sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện ĐKKV Long Khánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 
dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp Vật dụng năm 2026-2027 
của Bệnh viện như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Long Khánh (Địa chỉ: Số 911, 
đường 21/4, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai)
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm báo giá:
- Bà: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
- Số điện thoại: 02513 877236
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện
Địa chỉ: phòng HCQT-TCCB, Bệnh viện ĐKKV Long Khánh (Địa chỉ: Số 911, 
đường 21/4, phường Bình Lộc, thành phố Đồng Nai)
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 16giờ 00 ngày 06 
tháng 7 năm 2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục:

STT Tên hàng hóa Yêu cầu mẫu mã, kích thước, chất liệu
Đơn 
vị 

tính
Số lượng

1 Bàn chải 
nhựa nhỏ

Bàn chải giặt có tay cầm
Kích thước: 14.3 x 5.4 x 7.2 cm.
Chất liệu: Thân nhựa PP nguyên sinh (bền, chịu va 
đập); Lông sợi nhựa cao cấp (PBT/Nylon).
Thiết kế: Tay cầm chống trượt; Lông bàn chải mật 
độ dày,đầu sợi bo tròn bảo vệ vải.
Đặc tính: độ cứng trung bình (vừa sạch bẩn, vừa an 
toàn cho sợi vải).
Chất lượng: Nhựa láng mịn (không ba via); Lông 
cấy chắc chắn, không rụng sợi.
Đóng gói: riêng lẻ (màng co/túi nilon), có đầy đủ 
nhãn mác, xuất xứ.

cái 130
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2
Bàn chải sắt 
(theo mẫu 
KSNK)

- Lông bàn chải: Thép mịn, chiều dài 25mm, hình 
chữ V
- Chiều dài tổng thể: 295mm
- Chiều dài bề mặt làm việc: 145mm
- Cán: Gỗ tự nhiên

cái 50

3
Bịch nilon 15 
x 25, dày 7 
zem

- Loại bao kiếng trong
- Nguyên liệu: Nhựa PP 
- Kích thước: 15 cm x 25 cm; dung sai ±2%.
- Độ dày: 0,07 mm

kg 9

4 Băng keo lụa 
2,5cm x 5m

- Phần nền bằng vải lụa: Mềm mịn, có độ bền và 
chắc chắn cao
- Lớp keo: Sử dụng keo kẽm oxit không dung môi 
tạo độ cứng, có độ bám dính lâu dài
- Kích thước: 2,5cm x 5m

cuộn 62

5
Bịch nilon 20 
x 30, dày 7 
zem

- Loại bao kiếng trong
- Nguyên liệu: Nhựa PP 
- Kích thước: 20 cm x 30 cm; dung sai ±2%.
- Độ dày: 0,07 mm

kg 100

6
Băng keo dán 
gáy tài liệu - 
Xanh dương

Băng keo vải dán gáy màu xanh dương có kích 
thước: Rộng 48mm x Dài 165 yard (150m).
Chất liệu: Làm từ cao su tự nhiên, độ dính cao.
Thành phần thân thiện môi trường, có khả năng tự 
phân hủy tự nhiên. An toàn cho người sử dụng, 
không chứa hóa chất độc hại.
*Có tài liệu kỹ thuật chứng minh các thông số và 
tiêu chuẩn nêu trên.

cuộn 35

7
Bịch nilon 6 
x 12, dày 7 
zem

- Loại bao kiếng trong
- Nguyên liệu: Nhựa PP 
- Kích thước: 6 cm x 12 cm; dung sai ±2%.
- Độ dày: 0,07 mm

kg 450

8 Bình xịt côn 
trùng

- Dung tích 600ml
-Thành phần: Cypermethrin, Prallethrin, 
Imiprothrin, khí hóa lỏng (propan/butan), 
isopropanol, karosene, hương dầu khuynh diệp giúp 
tiêu diệt côn trùng như ruồi, muỗi, kiến,... một cách 
nhanh chóng và hiệu quả.

chai 80

9
Băng keo dán 
gáy tài liệu - 
Xanh lá

Băng keo vải dán gáy màu xanh lá có kích thước: 
Rộng 48mm x Dài 165 yard (150m).
Chất liệu: Làm từ cao su tự nhiên, độ dính cao.
Thành phần thân thiện môi trường, có khả năng tự 
phân hủy tự nhiên. An toàn cho người sử dụng, 
không chứa hóa chấtộc hại.
*Có tài liệu kỹ thuật chứng minh các thông số và 
tiêu chuẩn nêu trên.

cuộn 20

10 Cây cọ bồn 
cầu

Cây chà bồn cầu chuyên dụng.
Kích thước: đường kính đầu chà Ø8 cm x Chiều dài 
thân D40 cm.
Chất liệu thân: Inox bền bỉ, chống gỉ sét trong môi 
trường ẩm ướt.
Đầu chà: Dạng tròn; sợi cước dày, cứng, độ bền cao 

cây 80



giúp tẩy sạch vết bẩn cứngầu.
Thiết kế: Kiểu dáng thon gọn, trọng lượng nhẹ, dễ 
dàng thao tác trong không gian hẹp.
Quy cách: 01 chiếc (có kèm ống cắm nhựa hoặc 
inox tùy yêu cầu).

11 Cây đẩy nước
- Lưỡi gạt: lưỡi cao su mềm
- Kích thước: 50 x 450 x 1300mm
- Cán Thẳng Inox 304: dài 140cm.

cây 50

12 Cây lau nhà 
nhỏ

" Cây lau sàn nhà dạng tấm phẳng, khổ lớn.
Kích thước tấm lau: 14.5 x 45 cm (Lau sạch diện 
tích lớn nhanh chóng).
Chất liệu giẻ: Sợi Microfiber cao cấp (Siêu thấm 
hút, không để lại bụi vải, nhanh khô).
Thân cán tăng đơ: Inox cứng chắc, kéo dài 145cm; 
thu ngắn 80cm; chống gỉ sét khi tiếp xúc với hóa 
chất tẩy rửa.
Cấu tạo đế: Đế gọng bằng Inox bền bỉ; thiết kế tấm 
cài 2 bên giúp tháo lắp giẻ lau dễ dàng.
Giẻ lau có thể tháo rời để giặt máy hoặc thay thế 
mới; trên giẻ có tem nhãn chính hãng. 

Cây 26

13 Cây lau nhà 
lớn

- Kích thước tấm lau: 60cm x 15cm.
- Cán Tăng đơ 25/22 mm. Kéo dài 150cm; thu ngắn 
80cm
+ Tấm lau Microfiber: Vi sợi tổng hợp từ Polyester 
và Polyamid. Microfiber siêu mịn, hút sạch chất 
bẩn khi lau lướt qua, cho mặt sàn khô thật nhanh, 
sạch bóng.
+ Đế nhựa PP chất lượng cao, có chốt để xoay, tháo 
lắp dễ dàng.
+ Cán inox, điều chỉnh được chiều dài từ 80cm- 
140cm, khóa 2 lần.
+ Điều chỉnh cán và khóa: 
Mở khóa ngoài: Nới lỏng đai ốc nhựa.
Mở khóa trong: Giữ ống nhỏ, vặn ống lớn ngược 
chiều kim đồng hồ.
 Điều chỉnh cán: Kéo dài, thu ngắn cán tùy ý về 2 
phía.
Khóa trong: Giữ ống nhỏ, vặn ống lớn cùng chiều 
kim đồng hồ.
Khóa ngoài, cố định cán: Vặn chắt đai ốc nhựa.

cây 100



14 Chăn (Mền) 2 
x 2,2m

"Chăn /Mền hè chần bông
- Quy cách và Kích thước sản phẩm:
+ Kích thước: 200 x 220 (cm) (±5%).
+ Kiểu dáng: Chăn chần bông, bề mặt mềm mịn, 
thoáng mát; Cam kết hàng mới 100%.
+ Màu sắc: Đa dạng lựa chọn với nhiều mẫu hoa 
văn.
- Tiêu chuẩn chất liệu (Vải và Ruột)
+ Vải mặt ngoài:
   Vải đũi Polyester (PE) tỷ lệ ≥ 85%.
   Định lượng vải: ≥ 255gsm (±10gsm); Mật độ dệt: 
≥ 100 sợi/10cm.
   Độ bền màu giặt (tại 40°C): Đạt cấp 4-5 về thay 
đổi màu và dây màu theo tiêu chuẩn TCVN 7835-
C10:2007.
+ Ruột chăn:
   Sử dụng bông Polyester (PE) 5D dạng tấm.
   Độ dày lớp bông lớp giữa: ≥ 8,5mm.
   Chỉ số phục hồi sau khi nén: ≥ 85%.
- Quy định đóng gói và An toàn:
- Đóng gói: Mỗi sản phẩm được đóng gói trong 1 
túi nilon có dây rút hoặc túi zip; túi trong suốt đảm 
bảo an toàn cho người sử dụng có thể tái sử dụng 
đặt kết quả thử nghiệm theo phương pháp thử 
QCVN 12-1:2011/BYT: tổng kim loại nặng qui ra 
Pb (điều kiện thử nghiệm 60°C, 30 phút trong axit 
axetic 4%) ≤1,0µg/ml | hàm lượng cặn khô điều 
kiện ngâm 60°C, 30 phút, trong nước đạt KPH 
(LOD = 5,0µg/ml) ; hàm lượng cặn khô điều kiện 
ngâm 25°C, 60 phút, trong n-heptan đạt KPH (LOD 
= 5,0µg/ml).
*Có tài liệu kỹ thuật chứng minh các thông số và 
tiêu chuẩn nêu trên."

cái 50

15 Chỉ ống trắng 
lớn

Quy cách: 1 Lốc 10 cuộn
- Màu sắc: Màu trắng
- Độ dài: 5000m

cuộn 15

16 Chỉ ống trắng 
nhỏ

Quy cách: 1 Lốc 10 cuộn
- Màu sắc: Màu trắng
- Độ dài: 400m

cuộn 20

17 Chổi cỏ

"Chổi bông cỏ (chổi chít) cán nhựa cao cấp đạt tiêu 
chuẩn xuất khẩu.
Chất liệu:
Lưỡi: Bông cỏ tự nhiên, đã chà sạch bụi, bện dày, 
không rụng sợi.
Cán: Nhựa nguyên sinh bền, chắc chắn, trọng lượng 
nhẹ.
Kích thước:
Chiều dài tổng thể: 105 cm.
Độ xòe đầu chổi: 50 cm.
Thiết kế: Đuôi cán có lỗ treo tiện lợi; cán nhựa cầm 
nhẹ tay, dễ thao tác.
Chất lượng: Kết cấu chắc chắn, mối liên kết giữa 

cây 100



bông cỏ và cán nhựa bền bỉ, không lỏng lẻo."

18 Chổi dừa

"Chổi quét sân làm từ tàu lá dừa.
Chất liệu: Tàu lá dừa tự nhiên, màu vàng rơm đặc 
trưng.
Trọng lượng: ≥ 550 gram/cây (Đảm bảo mật độ nan 
dày, bền bỉ).
Độ rộng lưỡi: ≥ 60 cm (Diện tích quét rộng).
Chiều dài cán: 60 cm.
Chiều dài tổng thể: ≥ 110 cm.
Chất lượng: Sợi lá dừa dẻo dai, được bện chắc chắn 
vào cán; không bị mục nát hoặc dễ gãy khi sử dụng 
ngoài trời."

cây 27

19 Chổi quét 
nước

Chổi quét nước/chà sàn công nghiệp.
Chất liệu cán: Inox bền bỉ, chống gỉ sét, chịu lực tốt 
khi cọ rửa mạnh.
Chất liệuầu chổi: Cước cứng cao cấp, mậtộ dày, 
không biến dạng khi gặp nước.
Kích thước:
Chiều dài toàn bộ: ≥ 120 cm.
Độ rộngầu chổi: 45 cm.
Khả năng thay thế: Thiết kế đầu chổi có khớp nối 
hoặc ren xoáy linh hoạt, cho phép tháo rờiể thay thế 
đầu cước mới giúp tái sử dụng thân cán Inox, tối ưu 
chi phí.
Chất lượng: Kết cấu chắc chắn; lông cước bám 
chặt, không rụng sợi khi tiếp xúc với hóa chất tẩy 
rửa.

cây 70

20 Băng keo 
trong lớn 

"Băng keo trong 50 MIC
Kích thước: Rộng 4.8 cm x Dài 100 Yard (~91.4 
m).
Độ dày màng: 50 micron (Màng dai, chịu lực kéo 
lớn, khó đứt ngang).
Chất liệu: Màng BOPP và keo Acrylic chuyên dụng 
(Trong suốt, không ngả vàng).
Lõi giấy: Dày 3-4mm; Trọng lượng lõi 25g – 30g.
Chất lượng: Màng keo đồng nhất, không bọt khí; 
Độ bám dính cao trên carton, nhựa, gỗ.
Đóng gói: 06 cuộn/cây (bọc màng co).
- Quy cách: 1.4kg/cây (6 cuộn) 90m

cuộn 50

21

Chổi quét 
trần, mạng 
nhện cán dài 
Inox

Chổi quét trần chuyên dụng (Cây nối kèm đầu 
quét).
Cấu tạo thân: Hợp kim nhôm cứng cáp, gồm 3 đoạn 
(3m/đoạn) lồng vào nhau; tùy chỉnh chiều cao linh 
hoạtến 9m.
Đầu quét: Thiết kế hình tam giác; sợi cước bông 
dẻo dai,àn hồi cao giúp làm sạch sâu các góc khuất.
Đặc tính: Kết cấu khỏe, chịu lực tốt, không bị rung 
lắc khi kéo dài tối đa.
Công năng: Chuyên dùng vệ sinh mạng nhện, bụi 
bẩn trên trần cao nhà xưởng, sảnh lớn, tòa nhà.

cây 10



22 Bao tay vải 
bạt dày

- Vải bạt dày 100% Cotton
- 2 lớp vải bạt dày và vải lót mỏng may trần đôi 160

23 Dây buộc 
hàng

- Sản phẩm dây nylon bóng
- Đóng gói: 1kg/bó
- Màu vàng

Bó 10

24 Dây dù 2.5cm - Chất liệu: Đai bông
- Quy cách: 2,5cm dài 20yards/cuộn mét 1,400

25 Dép trắng 
kem

Dép sục kháng khuẩn kiểu bít đầu bảo vệ ngón 
chân; thiết kế tổ ong thoáng khí, form ôm chân.
Chất liệu: Nhựa EVA đúc nguyên khối kết hợp 
TPE; bề mặt phủ Nano bạc (Ag⁺) kháng khuẩn, khử 
mùi.
Đế dép: Thiết kế rãnh sâu, chống trơn trượt hiệu 
quả.
Trọng lượng: 250 – 300g/đôi. Size: 40 đến 43.
Màu sắc: Trắng kem
Ứng dụng: Chuyên dụng cho phòng sạch, bệnh 
viện, nhà máy thực phẩm, kho lạnh.
Quy cách đóng gói:
Mỗi đôi dép được đóng trong 01 túi PE riêng biệt 
(có đục lỗ thông hơi).
Trên túi hoặc trên dép có nhãn ghi rõ kích cỡ (Size) 
để thuận tiện cho việc kiểm đếm và cấp phát.
*Có tài liệu kỹ thuật chứng minh các thông số và 
tiêu chuẩn nêu trên.

đôi 100

26 Dép xanh

Dép sục kháng khuẩn kiểu bít đầu bảo vệ ngón 
chân; thiết kế tổ ong thoáng khí, form ôm chân.
Chất liệu: Nhựa EVA đúc nguyên khối kết hợp 
TPE; bề mặt phủ Nano bạc (Ag⁺) kháng khuẩn, khử 
mùi.
Đế dép: Thiết kế rãnh sâu, chống trơn trượt hiệu 
quả.
Trọng lượng: 250 – 300g/đôi. Size: 40 đến 43.
Màu sắc: Xanh
Ứng dụng: Chuyên dụng cho phòng sạch, bệnh 
viện, nhà máy thực phẩm, kho lạnh.
Quy cách đóng gói:
Mỗi đôi dép được đóng trong 01 túi PE riêng biệt 
(có đục lỗ thông hơi).
Trên túi hoặc trên dép có nhãn ghi rõ kích cỡ (Size) 
để thuận tiện cho việc kiểm đếm và cấp phát.
*Có tài liệu kỹ thuật chứng minh các thông số và 
tiêu chuẩn nêu trên.

đôi 150

27 Đồng hồ treo 
tường

- Đường kính 40cm, dày 4cm. 
- Màu sắc: Viền đen mặt trắng. 
- Chất liệu: Nhựa PP cao cấp, hiển thị số đếm

cái 5



28 Đèn pin cầm 
tay

* Thông số điện:
- Điện áp: 220V
- Tần số: 50Hz
- Thời gian hoạt động: 6h
* Thông số quang:
- Ánh sáng: daylight
- Tuổi thọ: 30.000h
* Đóng gói:
- Kích thước hộp: 130 x 125 x 210mm
- Trọng lượng tịnh: 540g

cái 20

29 Găng tay nếp 
gấp dài

Găng tay cao su bảo hộ (loại dài).
Chất liệu: 100% cao su tự nhiên (Latex),ộ dẻo dai 
cao, chốngâm thủng tốt, có nếp nhăn
Kích thước (Chiều dài): 39mm
Màu sắc: Vàng, Hồng, Kem (Màu sắc tươi 
sáng,ồng nhất).
Đặc tính: Chống thấm nước, bảo vệ da tay hiệu quả 
khỏi hóa chất tẩy rửa và các tác nhân gây hại; bề 
mặt có vân chống trượt giúp cầm nắm chắc chắn.
Quy cách đóng gói: 01đôi/gói (bao PE riêng biệt).

đôi 400

30 Găng tay nếp 
gấp ngắn

Găng tay cao su bảo hộ (loại dài).
Chất liệu: 100% cao su tự nhiên (Latex),độ dẻo dai 
cao, chống đâm thủng tốt, có nếp nhăn
Kích thước (Chiều dài): 350mm
Màu sắc: Vàng, Hồng, Kem (Màu sắc tươi 
sáng,ồng nhất).
Đặc tính: Chống thấm nước, bảo vệ da tay hiệu quả 
khỏi hóa chất tẩy rửa và các tác nhân gây hại; bề 
mặt có vân chống trượt giúp cầm nắm chắc chắn.
Quy cách đóng gói: 01dôi/gói (bao PE riêng biệt).

đôi 200

31 Ghế nhựa có 
tựa

Chất liệu: Nhựa. Ghế nhựa cao có lưng dựa 
Kích thước (45 x 38 x 83,5) cm 
Màu sắc: màu xanh, màu đỏ

cái 80

32 Ghế nhựa 
không tựa

Ghế đẩu nhựa cao không lưng
- Chất liệu: Nhựa PP.
- Kích thước (26 x 26 x 45) cm
- Trọng lượng: 1.05 kg/ cái
- Màu sắc: màu xanh dương, màu đỏ

cái 150



33
Gối và bao 
gối 40 x 
60cm

- Quy cách và Kích thước sản phẩm:
+ Kích thước tổng thể: 40cm x 60cm.
+ Kiểu dáng: gối có bề mặt mềm mịn, thoáng mát; 
Cam kết hàng mới 100%.
+ Màu sắc: Đa dạng lựa chọn với nhiều mẫu hoa 
văn.
- Tiêu chuẩn chất liệu (Vải và Ruột)
+ Vải mặt ngoài:
   Vải đũi Polyester (PE) tỷ lệ ≥ 85%.
   Định lượng vải: ≥ 255gsm (±10gsm); Mật độ dệt: 
≥ 100 sợi/10cm.
   Độ bền màu giặt (tại 40°C): Đạt cấp 4-5 về thay 
đổi màu và dây màu theo tiêu chuẩn TCVN 7835-
C10:2007.
+ Ruột gối:
   Sử dụng bông Polyester (PE) 5D dạng tấm.
   Độ dày lớp bông: 10-12cm
   Trọng lượng tịnh: 900-1000g (±50g)
- Quy định đóng gói và An toàn:
- Đóng gói: Mỗi sản phẩm được đóng gói trong 1 
túi nilon có dây rút hoặc túi zip; túi trong suốt đảm 
bảo an toàn cho người sử dụng có thể tái sử dụng 
đặt kết quả thử nghiệm theo phương pháp thử 
QCVN 12-1:2011/BYT: tổng kim loại nặng qui ra 
Pb (điều kiện thử nghiệm 60°C, 30 phút trong axit 
axetic 4%) ≤1,0µg/ml | hàm lượng cặn khô điều 
kiện ngâm 60°C, 30 phút, trong nước đạt KPH 
(LOD = 5,0µg/ml) ; hàm lượng cặn khô điều kiện 
ngâm 25°C, 60 phút, trong n-heptan đạt KPH (LOD 
= 5,0µg/ml).
*Có tài liệu kỹ thuật chứng minh các thông số và 
tiêu chuẩn nêu trên.

cái 54

34 Giấy vệ sinh 
cuộn nhỏ

100% bột giấy nguyên chất, giấy cuộn 2 lớp, có lõi.
 Đóng gói: 2 cuộn x 2 lớp, 620 tờ, 62 mét, 100mm 
x 100mm

cuộn 300

35 Hủ nhựa sinh 
thiết lớn

- Chất liệu nhựa PP dày dặn
- Đặc tính: chịu nhiệt, có bề mặt viết và ghi chú 
thông tin lọ
- Thông số lọ: 3,5kg

cái 60

36 Hủ nhựa sinh 
thiết nhỏ

- Chất liệu nhựa PP dày dặn
- Đặc tính: chịu nhiệt, có bề mặt viết và ghi chú 
thông tin lọ
- Thông số lọ: 150ml-vạch chia tới 100ml, đường 
kính 58mm, chiều cao 72mm

cái 2,400

37 Hủ nhựa sinh 
thiết trung

- Chất liệu nhựa PP dày dặn
- Đặc tính: chịu nhiệt, có bề mặt viết và ghi chú 
thông tin lọ
- Thông số lọ: 2,5kg

cái 80

38 Kéo cắt giấy

- Kích thước: Thân kéo dài ≥ 23,5cm
 Chất liệu lưỡi kéo: Lưỡi kéo được chế tạo từ thép 
không gỉ, mang lại độ bền và sắc bén cao
 Tay cầm được bọc nhựa, tránh trơn trượt khi sử 

cái 24



dụng

39 Keo dán sắt
- Thành phần: các chất: acetate, cyanoacrylate, 
methylene chloride và nhiều phụ gia liên quan khác
- Đóng gói: 5gr/1chai

hộp 60

40 Kim may 
máy

- Kích thước: 33,3-33,5mm
- Đường kính tay cầm: 2,02mm bịch 30

41 Kim may tay - Kích thước: số 9: Dài 45mm, lỗ xỏ chỉ khoảng 
0,2mm bịch 20

42 Khăn trắng 

Chất liệu: Cotton
Kích thước: DxR=28x42 cm
Trọng lượng: 50 gram
Màu sắc: trắng

cái 260

43 Khăn vuông

- Chất liệu: 100% Cotton
- Kích thước: 34x34 cm
- Trọng lượng: 60 grams
- Màu sắc: màu trắng

cái 500

44 Ly nhựa nhỏ

Ly nhựa dùng một lần (loại nhỏ).
Chất liệu: Nhựa PP hoặc PET nguyên sinh (An toàn 
cho sức khỏe, chịu nhiệt tốt).
Dung tích: 140 ml.
Ly trong suốt, dẻo dai, không mùi; bề mặt láng 
mịn, không có ba via sắc nhọn.
Chuyên dùngể uống nước, đựng mẫu thử hoặc 
thuốc trong y tế/văn phòng.
Quy cách đóng gói: 50 cái/xấp hoặc 100 cái/xấp 
(tùy yêu cầu).

cái 14,000

45
Miếng cước 
rửa chén xanh 
lớn

- Kich thước: 15 x 19 cm
- Được làm từ sợi cước tổng hợp (như sợi Poly-
amide hoặc Poly tổng hợp) kết hợp với các hạt mài 
(chất nhám) được phủ đều trên bề mặt.
- Sợi cước bền bỉ, không dễ bị rách hoặc rã sợi khi 
gặp nước hoặc hóa chất tẩy rửa

miếng 400

46
Miếng cước 
rửa chén xanh 
nhỏ

- Kich thước: 8 x 11 cm
- Được làm từ sợi cước tổng hợp (như sợi Poly-
amide hoặc Poly tổng hợp) kết hợp với các hạt mài 
(chất nhám) được phủ đều trên bề mặt.
- Sợi cước bền bỉ, không dễ bị rách hoặc rã sợi khi 
gặp nước hoặc hóa chất tẩy rửa

miếng 500

47 Miếng lau 
nhà thay thế 

Tấm giẻ lau sàn công nghiệp thay thế.
Chất liệu: Sợi Microfiber cao cấp (Siêu thấm hút, 
hút sạch bụi mịn, khôngể lại bụi vải, nhanh khô).
Kích thước: 14.5 cm x 60 cm (Thiết kế dạng túi cài 
2 bên đầu).
Cấu tạo: Có lớp túi vải dày ở hai đầu để lồng vào 
gọng Inox chắc chắn.
Chất lượng: Chịu được giặt máy công nghiệp; 
đường viền may vắt sổ bền bỉ, không bị rụng sợi.
Màu sắc: Trắng sọc xanh (hoặc theo yêu cầu phân 
loại khu vực).
Thương hiệu: HomeInno hoặc tương đương

cái 200



48 Muối hột Muối biển 100%
Đóng gói 1kg/1 bịch  1020

49 Nút áo trắng 
nhỏ

- Kích thước: 9,0mm, 11/32"
- Chất liệu: Plastic
- 50 cái/1 bịch

bịch 30

50 Nút áo trắng 
trung

- Kích thước: 10,0mm, 5/16"
- Chất liệu: Plastic
- 50 cái/1 bịch

bịch 120

51 Nước lau sàn

- Trọng lượng: 3,8 kg
- Thành phần: Nước, Alcohol Ethoxylated; 
Carbomer; Triethanol Amine, 
Methlisothiazolinone, 
Chloromethylisothiazolinone, Hương thơm (chứa 
chiết xuất tinh dầu hoa Jasmine (910 ppm)), Green 
Tea Extract (2ppm). CI 45100

bình 8

52 Nước rửa 
chén

Nước rửa chén tẩy sạch dầu mỡ, khử mùi tanh hiệu 
quả với chiết xuất thiên nhiên.
Dung tích: 3,6kg/1can
Thành phần: Sodium Alkyl Ethoxylate Sulfate; 
Sodium Lauryl Sulfate; Cocamidopropyl Betaine; 
Rhamnolipids; Polymer; Sodium Sulfate; Sodium 
Benzoate; Tetrasodium EDTA; Chiết xuất Trà xanh 
Matcha Nhật Bản (25 ppm); Chiết xuất Chanh (10 
ppm); Chất thơm; Chất tạo màu; Nước.
Đặc tính: Mùi hương Trà xanh và Chanh thơm mát; 
tạo bọt mịn, dịu nhẹ và an toàn cho da tay.

bình 4

53 Nước rửa tay

Nước rửa tay kháng khuẩn, ngăn ngừa vi khuẩn lây 
lan trên da, hỗ trợề kháng da tự nhiên.
Dung tích: 450g/chai.
Thành phần: Water, Sodium Laureth Sulfate, 
Sodium Chloride, Perfume, Sodium Sulfate, Silver 
Oxide, Vitamin B3, C & E...
Đặc tính: Công thức Ion Bạc+ kết hợp Vitamin+ 
giúp làm sạch khuẩn hiệu quả và nuôi dưỡng tế bào 
da.

chai 20

54 Nước tẩy bồn 
cầu

- Dung tích: 900ml
- Thành phần: Sodium Hypochlorite, Cocamine 
Oxide, Sodium Laureth Sulfate, Sodium 
Hydroxide, Lauric acid, Sodium Silicate, Sodium 
Metaperiodate, nước, chất thơm, Cl 74260

chai 700

55 Nước tẩy 
quần áo

Nước tẩy chuyên dụng dùngể tẩy trắng vải sợi, khử 
trùng bề mặt và xử lý nước.
Dung tích: 20 Lít/can.
Thành phần chính: Sodium Hypochlorite, Sodium 
Hydroxide, Nước và các phụ gia khác.
Đặc tính: Tác động oxy hóa mạnh giúp diệt khuẩn, 
tẩy sạch nấm mốc và các vết ố vàng cứng đầu 
nhanh chóng.

Lít 1200



56 Pin 2A

"Pin Kiềm (Alkaline) chất lượng cao, cung cấp 
dòng điện ổn định và bền bỉ.
Kích cỡ: AA; Điện thế tiêu chuẩn: 1,5 Volt.
Dung lượng pin: 2500 – 2600 mAh.
Hạn bảo quản: 10 năm kể từ ngày sản xuất (in rõ 
trên từng viên pin).
Quy cách đóng gói: 2 viên/vỉ."

cục 1,072

57 Pin 3A

"Pin Kiềm (Alkaline) chất lượng cao, cung cấp 
dòng điện ổn định và bền bỉ cho thiết bị điện tử.
Kích cỡ: AAA; Điện thế tiêu chuẩn: 1,5 Volt.
Dung lượng pin: 1800 – 1900 mAh.
Hạn bảo quản: 10 năm kể từ ngày sản xuất (in rõ 
trên từng viên pin).
Quy cách đóng gói: 2 viên/vỉ."

cục 1,200

58 Pin trung

- Đóng gói: 2 viên/vỉ.
 Size C.
Điện thế 1.5v
 Pin kiềm/Alkaline.
 Hạn bảo quản: 5 năm kể từ ngày sản xuất
 Pin chính hãng date được in trên từng viên pin
 Energizer hoặc tươngương

cục 100

59 Rổ nhựa lớn

- Kích thước: 38.5 x 30 x 12 cm
- Quy cách: 50 cái/kiện
- Nguyên liệu Nhựa PP
- Loại lỗ nhỏ, đựng được các viên thuốc kích thước 
nhò không bị lọt qua.

cái 60

60 Rổ nhựa 
trung

- Kích thước: 34.5 x 26 x 10 cm
- Quy cách: 50 cái/kiện
- Nguyên liệu Nhựa PP
- Loại lỗ nhỏ, đựng được các viên thuốc kích thước 
nhò không bị lọt qua.

cái 95

61 Tẩm chải
 - Chất liệu simili (da giả) có kích thước khổ ngang 
200cm. Bề mặt chống thấm, dễ lau chùi.
- Độ dày 1.0 mm đến 1.3mm

Mét 400

62

Túi nylon 
thân thiện 
môi trường 
màu vàng đáy 
35cm

- Túi nylon thân thiện môi trường màu vàng, có 2 
quai xách, đáy túi xếp góc.
- In logo biểu tượng và dòng chữ cảnh báo theo quy 
định. 
- Nguyên liệu: Nhựa HDPE, có sử dụng nguyên 
liệu nhựa tái chế, mức tối thiểu 20% theo tiêu chí 
nhãn sinh thái, hoặc các tiêu chí đương đương.
- Kích thước: 35cm x 60cm (đáy túi xếp góc), dung 
sai ±2%.
- Độ dày ≥ 0,05 mm 
 * Hàng hóa dự thầu phải rõ nguồn gốc, có tài liệu 
chứng minh thông số kỹ thuật: bảng công bố chất 
lượng từ nhà sản xuất và chứng nhận Nhãn sinh 
thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện 
môi trường.

kg 998



63

Túi nylon 
thân thiện 
môi trường 
màu vàng đáy 
40cm

- Túi nylon thân thiện môi trường màu vàng, có 2 
quai xách, đáy túi xếp góc.
- In logo biểu tượng và dòng chữ cảnh báo theo quy 
định. 
- Nguyên liệu: Nhựa HDPE, có sử dụng nguyên 
liệu nhựa tái chế, mức tối thiểu 20% theo tiêu chí 
nhãn sinh thái, hoặc các tiêu chí đương đương.
- Kích thước: 40 cm x 70cm (đáy túi xếp góc), dung 
sai ±2%.
- Độ dày ≥ 0,05 mm 
 * Hàng hóa dự thầu phải rõ nguồn gốc, có tài liệu 
chứng minh thông số kỹ thuật: bảng công bố chất 
lượng từ nhà sản xuất và chứng nhận Nhãn sinh 
thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện 
môi trường.

kg 1,420

64

Túi nylon 
thân thiện 
môi trường 
màu vàng đáy 
60cm

- Túi nylon thân thiện môi trường màu vàng, có 2 
quai xách, đáy túi xếp góc.
- In logo biểu tượng và dòng chữ cảnh báo theo quy 
định. 
- Nguyên liệu: Nhựa HDPE, có sử dụng nguyên 
liệu nhựa tái chế, mức tối thiểu 20% theo tiêu chí 
nhãn sinh thái, hoặc các tiêu chí đương đương.
- Kích thước: 60 cm x 80cm (đáy túi xếp góc), dung 
sai ±2%.
- Độ dày ≥ 0,05 mm 
 * Hàng hóa dự thầu phải rõ nguồn gốc, có tài liệu 
chứng minh thông số kỹ thuật: bảng công bố chất 
lượng từ nhà sản xuất và chứng nhận Nhãn sinh 
thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện 
môi trường.

kg 150

65

Túi nylon 
thân thiện 
môi trường 
màu xanh đáy 
30cm

- Túi nylon thân thiện môi trường màu xanh, có 2 
quai xách, đáy túi xếp góc.
- In logo biểu tượng và dòng chữ cảnh báo theo quy 
định. 
- Nguyên liệu: Nhựa HDPE, có sử dụng nguyên 
liệu nhựa tái chế, mức tối thiểu 20% theo tiêu chí 
nhãn sinh thái, hoặc các tiêu chí đương đương.
- Kích thước: 30cm x 50cm (đáy túi xếp góc), dung 
sai ±2%.
- Độ dày ≥ 0,05 mm 
 * Hàng hóa dự thầu phải rõ nguồn gốc, có tài liệu 
chứng minh thông số kỹ thuật: bảng công bố chất 
lượng từ nhà sản xuất và chứng nhận Nhãn sinh 
thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện 
môi trường.

kg 12



66

Túi nylon 
thân thiện 
môi trường 
màu xanh đáy 
35cm

- Túi nylon thân thiện môi trường màu xanh, có 2 
quai xách, đáy túi xếp góc.
- In logo biểu tượng và dòng chữ cảnh báo theo quy 
định. 
- Nguyên liệu: Nhựa HDPE, có sử dụng nguyên 
liệu nhựa tái chế, mức tối thiểu 20% theo tiêu chí 
nhãn sinh thái, hoặc các tiêu chí đương đương.
- Kích thước: 35cm x 50cm (đáy túi xếp góc), dung 
sai ±2%.
- Độ dày ≥ 0,05 mm 
 * Hàng hóa dự thầu phải rõ nguồn gốc, có tài liệu 
chứng minh thông số kỹ thuật: bảng công bố chất 
lượng từ nhà sản xuất và chứng nhận Nhãn sinh 
thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện 
môi trường.

kg 722

67

Túi nylon 
thân thiện 
môi trường 
màu xanh đáy 
40cm

- Túi nylon thân thiện môi trường màu xanh, có 2 
quai xách, đáy túi xếp góc.
- In logo biểu tượng và dòng chữ cảnh báo theo quy 
định. 
- Nguyên liệu: Nhựa HDPE, có sử dụng nguyên 
liệu nhựa tái chế, mức tối thiểu 20% theo tiêu chí 
nhãn sinh thái, hoặc các tiêu chí đương đương.
- Kích thước: 40 cm x 70cm (đáy túi xếp góc), dung 
sai ±2%.
- Độ dày ≥ 0,05 mm 
 * Hàng hóa dự thầu phải rõ nguồn gốc, có tài liệu 
chứng minh thông số kỹ thuật: bảng công bố chất 
lượng từ nhà sản xuất và chứng nhận Nhãn sinh 
thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện 
môi trường.

kg 595

68

Túi nylon 
thân thiện 
môi trường 
màu xanh đáy 
60cm

- Túi nylon thân thiện môi trường màu xanh, có 2 
quai xách, đáy túi xếp góc.
- In logo biểu tượng và dòng chữ cảnh báo theo quy 
định. 
- Nguyên liệu: Nhựa HDPE, có sử dụng nguyên 
liệu nhựa tái chế, mức tối thiểu 20% theo tiêu chí 
nhãn sinh thái, hoặc các tiêu chí đương đương.
- Kích thước: 60 cm x 80cm (đáy túi xếp góc), dung 
sai ±2%.
- Độ dày ≥ 0,05 mm 
 * Hàng hóa dự thầu phải rõ nguồn gốc, có tài liệu 
chứng minh thông số kỹ thuật: bảng công bố chất 
lượng từ nhà sản xuất và chứng nhận Nhãn sinh 
thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện 
môi trường.

kg 200

69

Túi phân hủy 
sinh học màu 
trắng đáy 
15cm

- Túi nilong tự hủy sinh học màu trắng, có 2 quai 
xách, đáy túi xếp góc.
- Nguyên liệu: Nhựa phân hủy sinh học PBAT, 
PLA hoặc hỗn hợp PBAT + PLA, có nguồn gốc 
sinh học từ tinh bột thực vật (ngô, sắn, khoai tây, 
mía…).
- Kích thước: 15 cm x 25 cm, dung sai ±2%.

kg 25



- Độ dày 0,02-0,03 mm 
* Hàng hóa dự thầu phải rõ nguồn gốc, có tài liệu 
chứng minh thông số kỹ thuật: bảng công bố chất 
lượng từ nhà sản xuất và chứng nhận Nhãn sinh 
thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện 
môi trường.

70

Túi phân hủy 
sinh học màu 
trắng đáy 
20cm

- Túi phân hủy sinh học màu trắng, có 2 quai xách, 
đáy túi xếp góc
- Nguyên liệu: Nhựa phân hủy sinh học PBAT, 
PLA hoặc hỗn hợp PBAT + PLA, có nguồn gốc 
sinh học từ tinh bột thực vật (ngô, sắn, khoai tây, 
mía…).
- Kích thước: 20 cm x 30 cm, dung sai ±2%.
- Độ dày 0,02-0,03 mm 
* Hàng hóa dự thầu phải rõ nguồn gốc, có tài liệu 
chứng minh thông số kỹ thuật: bảng công bố chất 
lượng từ nhà sản xuất và chứng nhận Nhãn sinh 
thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện 
môi trường.

kg 2,214

71

Túi phân hủy 
sinh học màu 
trắng đáy 
25cm

- Túi phân hủy sinh học màu trắng, có 2 quai xách, 
đáy túi xếp góc
- Nguyên liệu: Nhựa phân hủy sinh học PBAT, 
PLA hoặc hỗn hợp PBAT + PLA, có nguồn gốc 
sinh học từ tinh bột thực vật (ngô, sắn, khoai tây, 
mía…).
- Kích thước: 25 cm x 40 cm, dung sai ±2%.
- Độ dày 0,02-0,03 mm 
* Hàng hóa dự thầu phải rõ nguồn gốc, có tài liệu 
chứng minh thông số kỹ thuật: bảng công bố chất 
lượng từ nhà sản xuất và chứng nhận Nhãn sinh 
thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện 
môi trường.

kg 1,450

72 Thảm vải 
chùi chân

- Kích thước: 40x60cm
- Chống trượt
- Vải sợi len
- Màu sắc: Xanh, đỏ, Tím, Ca cao
- Trọng lượng: 500g/ 1cái

cái 220

73 Thun cột

- Thành phần cao su tự nhiên cao. 
- Thun vàng, khoanh lớn,ường kính 4cm
- Qui cáchóng gói: 0.5kg/bịch
- Nhãn hiệu: Hiệp Thành hoặc tươngương..

kg 200

74 Thùng rác y 
tế 15L vàng

Kích thước: 305 x 260 x 360 ± 10mm
Dung tích: 15 lít
Nguyên liệu: PP
Màu sắc: Vàng

cái 30



75 Ủng

Ủng bảo hộ chuyên dụng, bảo vệ chân khi làm việc 
trong môi trường nước, sình lầy, trơn trượt.
Chất liệu: Nhựa PVC hoặc cao su tổng hợp (Bền bỉ, 
chống thấm nước tuyệt đối).
Chiều cao: ≥ 36 cm (Thiết kế cổ cao giúp bảo vệ 
tốia).
Màu sắc: Vàng và Trắng.
Đặc tính:ế ủng có thiết kế gai nhám chống trơn 
trượt; lòng ủng rộng rãi, tạo cảm giác dễ dàng và 
thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài

Đôi 30

76 Xà bông cục

- Trọng lượng: 90g
 Thành phần: Sodium Palmate, Sodium Palm 
Kernelate, Water, Glycerin, Perfume, Lauric 
Acid…

cục 1,300

77 Chổi lông gà

Chổi lông gà vệ sinh chuyên dụng.
Chất liệu: Lông gà tự nhiên (đã khử mùi, mềm mại, 
dẻo dai).
Chiều dài: 60 cm.
Mật độ lông: Kết dày từ 5 - 6 lớp (vòng) xếp chồng 
(độ bung lớn, hút bụi cực tốt).
Cấu tạo: Cán nhựa hoặc mây bền chắc; đuôi cán có 
lỗ treo bảo quản.
Yêu cầu chất lượng: Cam kết không rụng lông; 
không gây trầy xước bề mặt đồ vật tinh xảo.

Cái 10

78 Xà bông loại 
1

- Xà bông dạng bột với công thức tác động nén 
ultimate dose đậm đặc hơn bột giặt tay thông 
thường.
- Dùng cho máy giặt cửa trên
- Thành phần: Sodium Linear Alkylbenzene 
Sulfonate, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium 
Carbonate, Calcium Carbonate, Sodium Silicate,  
Sodium sulfate, Sodium Chloride, Acrylic/Maleic 
Copolymer; Dimethicone, 4,4 Diamino-stilbene-
N,N'-bis(1,3,5-triazin-4-morpholino-6-anilino)-2,2'-
disulphonic acid disodium salt, Disodium 
Distyrybiphenyl Disulfonate, Chất thơm (Chứa tinh 
dầu thiên nhiên 87ppm); Enzyme, Chất tạo màu.
- Với công thức ít bọt có tác dụng bảo vệ tốt nhất 
cho máy giặt, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế 
nghiêm ngặt về phân hủy sinh học và an toàn.
- Quy cách đóng: bịch 5,7kg.

kg 1,650

79 Xà bông loại 
2

- Thành phần 
Sodium Linear Alkyl Benzene Sulfonate, Soidum 
Laurenth Sulfate, Sodium Carbonate, Sodium 
Alumino Silicate Hydrate,..
 Trọng lượng: 5.5kg / 1 bịch.

kg 1,100



80 Xô nhựa

Xô nhựa chuyên dụng cho công tác vệ sinh, lưu trữ 
nước hoặc vật tư.
Dung tích: 20 Lít.
Kích thước: 37 x 34 x 33 cm
Nguyên liệu: Nhựa nguyên sinh (Dẻo dai, chịu vaập 
tốt, bền màu theo thời gian).
Thiết kế: Có nắp đậy kín khít giúp ngăn bụi bẩn và 
côn trùng; có quai cầm bằng nhựa hoặc sắt bọc 
nhựa chắc chắn, thuận tiện cho việc xách nặng.
Màu sắc: Nhiều màu (Xanh dương,ỏ, Vàng...) giúp 
phân loại khu vực sử dụng dễ dàng

cái 15

81 Ky hốt rác

- Ky hót rác lớn
- Nguyên liệu PP chính phẩm
- Kích thước  29,9 x 35,5 x 69,5 cm 
- Màu sắc: Đỏ, Dương, Lá

Cái 20

82 Bao gối 40 x 
60cm

"Áo gối nằm chuyên dụng
- Quy cách và Kích thước sản phẩm:
+ Kích thước tổng thể: 40cm x 60cm.
+ Kiểu dáng: gối có bề mặt mềm mịn, thoáng mát; 
Cam kết hàng mới 100%.
+ Màu sắc: Đa dạng lựa chọn với nhiều mẫu hoa 
văn.
- Tiêu chuẩn chất liệu
+ Vải mặt ngoài:
   Vải đũi Polyester (PE) tỷ lệ ≥ 85%.
   Định lượng vải: ≥ 255gsm (±10gsm); Mật độ dệt: 
≥ 100 sợi/10cm.
   Độ bền màu giặt (tại 40°C): Đạt cấp 4-5 về thay 
đổi màu và dây màu theo tiêu chuẩn TCVN 7835-
C10:2007.
- Quy định đóng gói và An toàn:
- Đóng gói: Mỗi sản phẩm được đóng gói trong 1 
túi nilon có dây rút hoặc túi zip; túi trong suốt đảm 
bảo an toàn cho người sử dụng có thể tái sử dụng 
đặt kết quả thử nghiệm theo phương pháp thử 
QCVN 12-1:2011/BYT: tổng kim loại nặng qui ra 
Pb (điều kiện thử nghiệm 60°C, 30 phút trong axit 
axetic 4%) ≤1,0µg/ml | hàm lượng cặn khô điều 
kiện ngâm 60°C, 30 phút, trong nước đạt KPH 
(LOD = 5,0µg/ml) ; hàm lượng cặn khô điều kiện 
ngâm 25°C, 60 phút, trong n-heptan đạt KPH (LOD 
= 5,0µg/ml).
*Có tài liệu kỹ thuật chứng minh các thông số và 
tiêu chuẩn nêu trên."

Cái 14

83 Bộ cây lau 
kính

Cây lau kính thông minh tích hợp (Lau - Gạt nước - 
Móc treo).
Chất liệu thân: Inox chắc chắn, chống gỉ sét.
Kích thước: Chiều dài tối đa 1.8m (điều chỉnh linh 
hoạt).
Đầu lau: Vải Microfiber siêu sạch, không gây trầy 
xước bề mặt kính.

Cái 17



Tính năng: Lau chùi vết bẩn, gạt nước khô nhanh 
và móc treo đồ trên cao.
Chất lượng: Khớp nối cứng cáp, không rung lắc khi 
kéo dài; vải lau bền, không đổ lông.

84 Thùng rác 
đen

Thùng rác y tế màu đen, thùng đựng chất thải nguy 
hại
Kích thước 30l: 35x35x45cm.
Chất liệu: Thùng rác y tế được làm từ nhựa HDPE 
hoặc PP nguyên chất.
Cấu tạo: Thùng có nắp kín mở bằng chân, bên trong 
có lõi chứa rác và quai xách.
Có logo biểu tượng cảnh báo ” CHẤT THẢI 
NGUY HẠI:”
Màu sắc: đen.

Cái 2

85

Túi nylon 
thân thiện 
môi trường 
màu đen đáy 
40cm

- Túi nylon thân thiện môi trường màu xanh, có 2 
quai xách, đáy túi xếp góc.
- In logo biểu tượng và dòng chữ cảnh báo theo quy 
định. 
- Nguyên liệu: Nhựa HDPE, có sử dụng nguyên 
liệu nhựa tái chế, mức tối thiểu 20% theo tiêu chí 
nhãn sinh thái, hoặc các tiêu chí đương đương.
- Kích thước: 45cm x 70cm (đáy túi xếp góc), dung 
sai ±2%.
- Độ dày ≥ 0,05 mm 
 * Hàng hóa dự thầu phải rõ nguồn gốc, có tài liệu 
chứng minh thông số kỹ thuật: bảng công bố chất 
lượng từ nhà sản xuất và chứng nhận Nhãn sinh 
thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện 
môi trường.

Kg 2

86
Thùng rác 
đạp oval  - 
màu trắng

Thùng rác dạp chân
Kích thước (D* R* C): L475 * W425 * H650 mm
Dung tích: 60 lít
Chất liệu: Bằng nhựa HDPE nguyên sinh
Kiểu dáng: Hình dáng trụ, Nắp kín
Màu sắc: Trắng
Nguyên liệu: PP
Màu sắc: Trắng

Cái 2

87 Thùng nhựa 
100 lít

- Dung tích: 100L, phù hợp để chứa nước hoặc lưu 
trữ vật dụng với nhu cầu trung bình – lớn.
- Chất liệu: Thân thùng, nắp và quai được làm từ 
nhựa PP.
- Kích thước: Φ 54.5/40.5 x C 64cm.
- Trọng lượng: 3,083kg
- Thiết kế: Dạng trụ đứng, thân thùng đúc liền khối, 
bề mặt có đường gân hỗ trợ tăng độ cứng cáp.
- Nắp thùng: Có nắp đậy với các đường gân tròn 
đồng tâm trên bề mặt.

Cái 3



88 Kéo bấm chỉ

- Lưỡi kéo: Chế tạo từ thép carbon cao cấp hoặc 
thép không gỉ. Lưỡi được tôi luyện kỹ giúp chống 
gỉ sét, chống mài mòn và giữ độ sắc bén lâu dài.
- Thân và cán kéo: Thường đúc nguyên khối hoặc 
bọc nhựa ABS cao cấp, phủ sơn tĩnh điện. Thiết kế 
tích hợp lò xo đàn hồi tự động ở phần đuôi để tự 
động mở lưỡi sau mỗi lần bấm.
- Chiều dài tổng thể: Dao động từ 10cm đến 12cm 
(đối với dòng cầm tay mini) hoặc loại lớn hơn 
khoảng 15cm cho lực cắt mạnh và dễ cầm nắm.

Cái 2

89
Găng tay 
không bột 
màu đen

Loại: Găng tay dùng một lần, không bột.
Màu sắc: Đen.
Chất liệu: Nitrile hoặc Latex tổng hợp.
Chiều dài: khoảng 230–240 mm.
Độ dày: khoảng 3–5 mil.
Kích cỡ:  L.

Đôi 500

90
Thùng rác 
240 lít màu 
vàng

Kích thước: ≥720 * 560 * 1020 ± 10 mm
Dung tích: ≥240 lít.
Nguyên liệu: HDPE chính phẩm + UV
Tem dán phân loại rác
Trọng lượng: ≥13kg
Màu sắc: vàng

Cái 30

91 Pin 3V tròn

- Loại pin lithium không sạc 
- HÌnh dáng : đồng xu, tròn 
- Điện tích /Volt: 3V
- Kích thước khoảng : 24mmx5.0mm /viên
- Dung lượng : 550mAh
- Thành phần HH : Lithium /Pin không sạc lại 
- Đóng gói : Vỉ 5 viên
- Đóng hộp : 10 vỉ 5 viên = 50viên/ Hộp 
- Sản phẩm chính hãng - Xuất xứ : Indonesia 

Cục 24

92
Thùng rác 
240 lít màu 
đen

Kích thước: ≥720 * 560 * 1020 ± 10 mm
Dung tích: ≥240 lít.
Nguyên liệu: HDPE chính phẩm + UV
Tem dán phân loại rác
Trọng lượng: ≥13kg
Màu sắc: đen

Cái 5

93
Thùng rác 
240 lít màu 
trắng

Kích thước: ≥720 * 560 * 1020 ± 10 mm
Dung tích: ≥240 lít.
Nguyên liệu: HDPE chính phẩm + UV
Tem dán phân loại rác
Trọng lượng: ≥13kg
Màu sắc: trắng

Cái 5



94 Bao Tải

Bao tải được làm từ nhựa HDPE, có phụ gia chống 
tia cực tím (UV).
Kích thước thân bao: Dài 1.000mm x Rộng 700mm 
(± 5 mm)
Dây buộc: Tích hợp dây sẵn, chiều dài 800 ± 50 
mm.
Màu sắc: Xanh quân đội hoặc Màu vàng nâu
Tiêu chuẩn áp dụng: Đáp ứng TCVN/QS 
1898:2020.
*Có tài liệu kỹ thuật chứng minh các thông số và 
tiêu chuẩn nêu trên.

Cái 20

95 Khẩu trang 
qua gáy

- Kiểu đeo: Quai vòng qua gáy.
Cấu tạo: nhiều lớp vật liệu lọc tĩnh điện.
Có lớp than hoạt tính.
Tiêu chuẩn lọc: tương đương KN95/P2.
Hiệu suất lọc: ≥95% bụi không dầu.
Màu sắc: xám.
Quy cách: đóng gói đơn chiếc.
Model: 3M 9542 hoặc tương đương

Cái 500

96 Kim khâu bao

Loại kim: To
Chất liệu: Inox
Kích thước: Dài 18 cm , phi 2,5mm
Công dụng dùng khâu bao tải, bao bố…

Cái 10

97
Thùng rác 
240 lít màu 
xanh

Kích thước: ≥720 * 560 * 1020 ± 10 mm
Dung tích: ≥240 lít.
Nguyên liệu: HDPE chính phẩm + UV
Tem dán phân loại rác
Trọng lượng: ≥13kg
Màu sắc: Xanh lá

Cái 20

98 Nước lau 
kính

"- Dung tích 5 lít/can
- Thành phần: Aqua, Alcohol, Isoproply Alcohol, 
Bezalkonium Chloride, Surfactants, Fragrance
- Màu xanh dương"

Lít 30



99 Pin vuông

- Loại: Pin khô kiềm (Alkaline), không sạc lại. 
- Kích cỡ: Pin vuông 9V (IEC 6LR61) hoặc tương 
đương. 
- Điện áp danh định: 9 V. 
- Thành phần: Công nghệ pin kiềm (Alkaline). 
- Hiệu suất ổn định, phù hợp sử dụng cho các thiết 
bị điện tử, thiết bị đo lường, thiết bị y tế và các thiết 
bị sử dụng pin 9V. 
- Không chứa thủy ngân và cadimi hoặc hàm lượng 
không vượt quá giới hạn cho phép theo quy định 
hiện hành. 
- Thời gian bảo quản: Tối thiểu 05 năm kể từ ngày 
sản xuất hoặc tương đương theo tiêu chuẩn của nhà 
sản xuất. 
- Bao bì nguyên đai nguyên kiện, ghi rõ chủng loại 
pin, nhà sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng. 
- Sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng. 
- Quy cách : 1 viên/ vỉ , 12 vỉ/ hộp , 4 hộp/ thùng 
- Xuất xứ: Thái Lan hoặc tương đương.

Cục 100

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện ĐKKV Long Khánh (Địa chỉ: Số 911, 
đường 21/4, phường Bình Lộc, thành phố Đồng Nai)

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Dự kiến về các điều kiện thanh toán hợp đồng:
- Hình thức thanh toán: chuyển khoản
- Đồng tiền thanh toán: VNĐ
- Thời hạn thanh toán: Theo hợp đồng thoả thuận
5. Thông tin khác: 
Báo giá thể hiện thuế VAT và số tiền tương ứng
* Lưu ý: Đối với đơn vị cung cấp báo giá phải có tên trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia trước ngày gửi báo giá.
Trân trọng!

Nơi nhận:                                                                              GIÁM ĐỐC 
- Như trên;            
- Lưu.

                                                                                           Phan Văn Huyên
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